
12148192 Nguyễn Thị Hồng Huệ 02/04/1994 12148 121481A Khá 7.13

12148222 Nguyễn Thị Mỹ 17/03/1994 12148 121481A Khá 7.18

12148234 Lê Thị Thanh Nhung 19/03/1994 12148 121481A Khá 7.38

12148245 Hạ Thị Phương 19/12/1994 12148 121481A Khá 7.54

12148023 Lê Nhựt Minh 21/06/1994 12148 121481B Khá 7.31

12148040 Huỳnh Thị Thanh Trúc 05/06/1994 12148 121482A Khá 7.27

12148160 Trương Hồng Bảo 04/04/1993 12148 121482A Khá 7.40

12148236 Võ Thị Thu Oanh 03/03/1994 12148 121482A Khá 7.14

12148218 Quách Thuỵ Kiều Mai 05/06/1994 12148 121482B Khá 7.41

12148226 Nguyễn Kim Ngân 14/05/1994 12148 121482B Khá 7.51

12148272 Trần Thị Thu Thùy 24/10/1994 12148 121482B Khá 7.18

13148021 Phạm Thị Kiều 10/10/1995 K13148 131480A Khá 7.51

13148040 Phạm Minh Nhựt 21/01/1995 K13148 131480A Khá 7.91

13148002 Lương Thị Như Bình 07/11/1995 K13148 131480B Khá 8.23

13148062 Võ Thị Hoàng Thuyên 28/04/1995 K13148 131480B Khá 7.66

13148016 Nguyễn Khắc Thu Hương 03/01/1995 K13148 131480C Khá 8.04

13148051 Huỳnh Anh Tài 12/02/1995 K13148 131480C Khá 7.76

13148057 Nguyễn Đình Minh Thu 08/10/1995 K13148 131480C Khá 7.74

14148002 Phạm Quốc Anh 22/10/1996 K14148 141480A Giỏi 8.51

14148013 Đặng Hải Đăng 15/11/1996 K14148 141480A Khá 8.14

14148026 Nguyễn Thị Thắm Linh 26/11/1996 K14148 141480A Khá 7.93

14148061 Hồ Thị Bích Thư 18/10/1996 K14148 141480A Khá 8.29

14148019 Ngô Văn Hưng 17/10/1996 K14148 141480B Khá 7.95

14148033 Huỳnh Thị Kim Ngân 28/06/1996 K14148 141480B Khá 7.92

14148054 Lê Thị Diệu Thanh 31/05/1995 K14148 141480B Khá 8.06

14148015 Phạm Mỹ Hảo 19/03/1996 K14148 141480C Khá 8.21

15148068 Nguyễn Nghiêm Quỳnh Anh 03/10/1997 K15148 151480B Khá 8.80

15148113 Trịnh Mai Quỳnh 21/07/1997 K15148 151480B Khá 8.35

15148135 Nguyễn Minh Tú 10/01/1997 K15148 151480B Khá 7.37

15148103 Đặng Thúy Nga 12/04/1997 K15148 151480C Khá 7.40



Khá 100 Xuất sắc

Khá 90 Xuất sắc

Khá 86 Tốt

Khá 85 Tốt

Khá 100 Xuất sắc

Khá 98 Xuất sắc

Khá 95 Xuất sắc

Khá 99 Xuất sắc

Khá 81 Tốt

Khá 100 Xuất sắc

Khá 80 Tốt

Khá 93 Xuất sắc

Khá 99 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Giỏi 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Giỏi 74 Khá

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc

Khá 100 Xuất sắc


